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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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I. Lý thuyết (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)
Tình bạn là gì? Ý nghĩa của tình bạn? 

Câu 2:  (2 điểm)
Tính tự lập giúp ích gì cho ta trong cuộc sống? Nêu 2 biểu hiện của tính tự lập?
II. Bài tập (6 điểm)

Bài 1: (1 điểm)
Em hãy kể 2 việc làm thể  hiện tôn trọng pháp luật, 2 việc làm thể hiện tôn trọng kỷ luật.
Bài 2: (2 điểm)
Em hãy nhận xét các tình huống sau:
a. Một số bạn trẻ không biết nói lời cảm ơn hay xin lỗi người khác
b. Bạn không che giấu khuyết điểm cho em
c. Bạn thân của em đối xử thân mật với một người bạn khác trong lớp
d. Khải bảo vệ ý kiến của mình đến cùng, không cần lắng nghe ý kiến của người khác

Bài 3: (1 điểm)
Một số chương trình trên Đài truyền hình Việt Nam hoặc Đài phát thanh Việt Nam được khán giả ưa thích vì giúp ta tìm hiểu về văn hóa các nước. Em hãy kể tên một chương trình mà em biết và cho ý kiến của em về chương trình đó.
Bài 4: (2 điểm)
Cha mất sớm, mẹ tần tảo suốt ngày để có tiền nuôi Hiếu và Thảo đi học. Hiếu cho rằng đó là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái nên thản nhiên trước những nhọc nhằn của mẹ, Hiếu nghĩ: “ Học được đến đâu thì học, đến tuổi trưởng thành sẽ xin đi làm và tự nuôi sống mình”; Còn Thảo thấy mẹ vất vả nên cố gắng học hành. Thảo ước mơ trở thành người thành đạt để đền đáp công ơn và nuôi dưỡng mẹ lúc tuổi già.
Theo em, có gì khác nhau trong cách nghĩ của hai bạn ấy? Em tán thành với cách nghĩ nào? Tại sao?
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I. Lý thuyết (4 điểm)

Câu 1: ( 2 điểm)
Là tình cảm gắn bó giữa 2 hoặc nhiều người cùng giới hoặc khác giới trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc quan niệm sống… ( 1 điểm)
      Ý nghĩa: giúp cuộc sống ấm áp, tự tin hơn; Biết hoàn thiện để sống tốt hơn (1 điểm)

Câu 2: ( 2 điểm)
Tính tự lập giúp: thành công, được mọi người kính trọng, . (1 điểm)
Học sinh nêu đúng 1 biểu hiện đạt  0.5 điểm
II. Bài tập (6 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Học sinh nêu lên mỗi việc làm đúng đạt 0.25 điểm

Bài 2: ( 2 điểm) Học sinh nêu lên được  nhận định phù hợp, mỗi câu đạt 0.5 điểm
Bài 3: (1 điểm) Học sinh nêu được tên đạt 0.5 điểm, nêu ý kiến đạt 0.5 điểm
Bài 4: (2điểm) Học sinh nêu được sự khác nhau trong cách nghĩ của Hiếu và Thảo đạt 1 điểm

Em tán thành với cách nghĩ của Thảo ( 0.5 điểm)


   Vì Thảo đã thấy đươc trách nhiệm của mình đối với bản thân cũng như nghĩa vụ đối với  mẹ, gia đình… (0.5 điểm)
----- HẾT -----
